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“Lời Chúa 

là đèn soi cho con bước 

là ánh sáng chỉ đường cho con.” 

Tv 119,105 
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4 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

* Lời Chúa trích trong 

Kinh Thánh 

bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ. 

* Hình ảnh sưu tầm trên Internet. 
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5 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

MUØA VOÏNG & GIAÙNG SINH 

 
 
 
 



6 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Máccô 13,33-37 
 

 
 

“Anh em phải coi chừng,  
phải tỉnh thức, vì anh em không biết  

khi nào thời ấy đến.” 
Tin Mừng thánh Máccô 13,33 



7 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Máccô 1,1-8 
 
 

 
 
  

“Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, 
sửa lối cho thẳng để Người đi.” 

Tin Mừng thánh Máccô 1,3 



8 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Gioan 1,6-8.19 
 

 

 
“Ông đến để làm chứng,  

và làm chứng về ánh sáng, 
để mọi người nhờ ông mà tin”. 

Tin Mừng thánh Gioan 1,7 
 



9 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG 

Tin Mừng thánh Luca 1,26-38 
 
 

 
 

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa,  
xin Chúa cứ làm cho tôi 

 như lời sứ thần nói." 
Tin Mừng thánh Luca 1,38 

 



10 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

LỄ GIÁNG SINH 

Tin Mừng thánh Luca 2,1-14 
 
 

 
 

“Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho 
anh em trong thành vua Đavít, 
Người là Đấng Kitô Đức Chúa” 

Tin Mừng thánh Luca 2,11 



11 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ THÁNH GIA THẤT 

Tin Mừng thánh Luca 2,22-40 
 

 
   

“Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên,  
thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan,  

và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”. 
Tin Mừng thánh Luca 2,40 



12 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

LỄ HIỂN LINH 

Tin Mừng thánh Mátthêu 2,1-12 

 
“Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là  

bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người.” 
Tin Mừng thánh Mátthêu 2,11a 



13 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI 

Tin Mừng thánh Luca 2,16-21 
 
 

 
 

“Họ gặp bà Maria, ông Giuse,  
cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ”. 

Tin Mừng thánh Luca 2,16b 
 



14 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA 

Tin Mừng thánh Máccô 1,7-11 
 

 
 

"Con là Con yêu dấu của Cha, 
Cha hài lòng về Con." 

Tin Mừng thánh Máccô 1,11 



15 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

 
 
 
 

 
 

MUØA CHAY & PHUÏC SINH 

  

 

 



16 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Máccô 1,12-15 

 
 

"Thời kỳ đã mãn,  
và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 

Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 

Tin Mừng thánh Máccô 1,15 



17 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Máccô 9,2-10 
 

 
 

 
"Đây là Con Ta yêu dấu, 

hãy vâng nghe lời Người." 
Tin Mừng thánh Máccô 9,7b 

 



18 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Gioan 2,13-25 
 

 
“Đừng biến nhà Cha tôi  
thành nơi buôn bán”. 

Tin Mừng thánh Gioan 2,16b. 
 



19 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Gioan 3,14-21 

 
 

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban  
Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi 

phải chết, nhưng được sống muôn đời”. 
Tin Mừng thánh Gioan 3,16 



20 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY 

Tin Mừng thánh Gioan 12,20-33 
 

 
 

“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; 
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,  

thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”.  
Tin Mừng thánh Gioan 12,25 



21 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ LÁ 

Tin Mừng thánh Máccô 14,1-15, 47 
 

 
 
 

"Quả thật,  
người này là Con Thiên Chúa." 

Tin Mừng thánh Máccô 15,39 
 



22 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15 

 
 

“Thầy đã nêu gương cho anh em, 
 để anh em cũng làm như Thầy  

đã làm cho anh em.” 
 Tin Mừng thánh Gioan 13,15 



23 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

Tin Mừng thánh Gioan 18,28-19,16 

 
 “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục 

đích này: làm chứng cho sự thật.  
Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."  

Tin Mừng thánh Gioan 18,37 

 



24 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9 
 

 
 

“Theo Kinh Thánh,  
Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.” 

Tin Mừng thánh Gioan 20,9 



25 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-31 
 

 
    
 

“Phúc thay  
những người không thấy mà tin! " 

Tin Mừng thánh Gioan 20,29 



26 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Luca 24,35-48 
 
 
 

 

 
 
 

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, 
 rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.” 

Tin Mừng thánh Luca 24,46 



27 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 10,11-18 

 
 

“Mục Tử nhân lành  
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.” 

Tin Mừng thánh Gioan 10,11 
 



28 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 15,1-8 
 

 
 

“Ai ở lại trong Thầy  
và Thầy ở lại trong người ấy, 

 thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. 
Tin Mừng thánh Gioan 15,5b 



29 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 15,9-17 
 

 
  
 

“Anh em hãy yêu thương nhau 
như Thầy đã yêu thương anh em.” 

Tin Mừng thánh Gioan 15,12 
 



30 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH 

Tin Mừng thánh Gioan 17,11b-19 
 

 
 

“Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, 
 để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến” 

Tin Mừng thánh Gioan 17,19 



31 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 16,15-20 
 

 
 

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 
 loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” 

Tin Mừng thánh Máccô 16,15 
 



32 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 

Tin Mừng thánh Gioan 20,19-23 

 
 

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 
 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; 
 anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." 

Tin Mừng thánh Gioan 20,22b-23 
 



33 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ CHÚA BA NGÔI 

Tin Mừng thánh Mátthêu 28,16-20 

   

“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở 
thành môn đệ, làm phép rửa cho họ  

nhân danh Chúa Cha,  
Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. 

Tin Mừng thánh Mátthêu 28,19 
 



34 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

LỄ MÌNH & MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 

Tin Mừng thánh Máccô 14,12-16.22-26 
 

 
"Đây là máu Thầy, 

 máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” 
Tin Mừng thánh Máccô 14,24 

 



35 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 

Tin Mừng thánh Gioan 19,31-37 
 

 
 
 “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”.  

Tin Mừng thánh Gioan 19,37 
 



36 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
 
 
 

 
 

MUØA THÖÔØNG NIEÂN 

  
 

 
 



37 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 1,35-42 

 
 

“Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, 
 ông lên tiếng nói:  

"Đây là Chiên Thiên Chúa." 
Tin Mừng thánh Gioan 1,36 



38 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 1,14-20 

 
"Thời kỳ đã mãn, 

và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 
Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng." 

Tin Mừng thánh Máccô 1,15 



39 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 1,21-28 
 

 
  

 
“Tôi biết ông là ai rồi: 

ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 

Tin Mừng thánh Máccô 1,24b 



40 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 1,29-39 
 

 

 
  

“Đức Giêsu chữa 
 nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, 

 và trừ nhiều quỷ.” 
Tin Mừng thánh Máccô 1,34a 



41 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 1,40-45 
 

 
 

"Tôi muốn, anh sạch đi!"  
Tin Mừng thánh Máccô 1,41 

 



42 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 2,1-12 
 

 
 

"Này con, con đã được tha tội rồi." 

Tin Mừng thánh Máccô 2,5b 
 



43 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 2,18-22 
 

 
 

“Rượu mới, bầu cũng phải mới” 
Tin Mừng thánh Máccô 2, 22 

 



44 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 2,23-28 
 

 
  

“Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” 
Tin Mừng thánh Máccô 2,28 

 



45 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 3,20-35 
 

 
  
“Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời 

nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". 
Tin Mừng thánh Máccô 2,29 

 



46 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 4,26-34 

 
“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, 

lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất 
trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc 

lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, 
đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." 

Tin Mừng thánh Máccô 4,31-32 



47 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 4,35-41 
 

 
  
 

"Vậy người này là ai,  
mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" 

Tin Mừng thánh Máccô 4,41 
 



48 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 5,21-43 
 

 
 

“Này bé,  
Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi” 

Tin Mừng thánh Máccô 5,41 
 



49 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 6,1-6 
 
 

 
 

 

 
“Người chỉ đặt tay trên 

một vài bệnh nhân và chữa lành họ”. 
Tin Mừng thánh Máccô 6,5 

 



50 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 6,7-13 
 

 
 

“Các ông rao giảng 
kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. 

Tin Mừng thánh Máccô 6,12 



51 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 6,30-34 
 
 

 
 

“Đức Giêsu thấy một đám người  
rất đông thì chạnh lòng thương,  

vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.” 
Tin Mừng thánh Máccô 6,34 



52 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 6,1-15 
 

 
 

“Đức Giêsu cầm lấy bánh, 
 dâng lời tạ ơn, rồi phân phát  
cho những người ngồi đó.” 

Tin Mừng thánh Gioan 6,11 



53 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 6,24-35 
 

 
 

"Chính tôi là bánh trường sinh. 
 Ai đến với tôi, không hề phải đói; 

 ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” 
Tin Mừng thánh Gioan 6,24-35 



54 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 6,41-51 
 

 
 

 “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.  
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” 

Tin Mừng thánh Gioan 6,-51 



55 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 6,51-58 
 

 
 

“Bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, 
 để cho thế gian được sống." 

Tin Mừng thánh Gioan 6,58b 



56 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Gioan 6,59a-69 
 

 
 

“Chúng con đã tin  
và nhận biết rằng chính Thầy  

là Đấng Thánh của Thiên Chúa." 

Tin Mừng thánh Gioan 6,69 



57 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 7,1-8a.14-15.21-23 
 

 
 

“Không có cái gì từ bên ngoài 
vào trong con người lại có thể làm  

cho con người ra ô uế được” 
Tin Mừng thánh Máccô 7,15 



58 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 7,31-37 
 

 
"Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả:  

ông làm cho kẻ điếc nghe được,  
và kẻ câm nói được." 

Tin Mừng thánh Máccô 7,34b 



59 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 8,27-35 
 

 
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,  

vác thập giá mình mà theo”. 
Tin Mừng thánh Máccô 8,34b 



60 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 9,30-37 
 

 
 

"Ai tiếp đón một em nhỏ như  
em này vì danh Thầy, 

là tiếp đón chính Thầy” 

Tin Mừng thánh Máccô 9,37 



61 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 9,38-43.45.47-48 
 

 
 "Ai cho anh em uống một chén nước 

 vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, 
 thì Thầy bảo thật anh em, 

 người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”. 
Tin Mừng thánh Máccô  9,41 



62 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 10,2-16 
 

 
 

“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, 
 loài người không được phân ly.” 

Tin Mừng thánh Máccô 10,9 



63 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 10,17-30 
 

 
 

"Anh chỉ thiếu có một điều,  
là hãy đi bán những gì anh có  

mà cho người nghèo,  
anh sẽ được một kho tàng trên trời.” 

Tin Mừng thánh Máccô 10,21 



64 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 10,35-45 
 

 
 “Con Người đến không phải để được người 

ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến 
mạng sống làm giá chuộc muôn người." 

Tin Mừng thánh Máccô 10,45 



65 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 10,46-52 
 

 
 
 

"Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! " 
 Tin Mừng thánh Máccô 10,52 



66 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 12,28b-34 
 

 
 

 “Yêu mến Thiên Chúa hết lòng,  
hết trí khôn, hết sức lực,  

và yêu người thân cận như chính mình.” 

Tin Mừng thánh Máccô 12,33 



67 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 12,38-44 
 

 
 

“Bà này, thì rút từ cái túng thiếu của  
mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản,  

tất cả những gì bà có để nuôi sống mình." 
Tin Mừng thánh Máccô 12,44 



68 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN 

Tin Mừng thánh Máccô 13,24-32 
 

 
 

“ Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời  
Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” 

Tin Mừng thánh Máccô 13,31 
 



69 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

LỄ CHÚA KITÔ VUA 

Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37 

 
 

 “Ai đứng về phía sự thật  
thì nghe tiếng tôi." 

Tin Mừng thánh Gioan 18,33-37b 



70 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 * VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nếu anh em yêu mến Thầy, 
anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” 

Tin Mừng thánh Gioan 14,15 
 
 
 
 



72 * Gb. Nguyễn Thái Hùng  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


